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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét về đặc điểm, mức độ  và tỷ lệ  thiếu máu ở bệnh nhân lọc màng bụng (BN LMB) liên tục ngoại trú. Đối tượng nghiên cứu: 150 BN LMB tại khoa Thận tiết niệu bệnh viện Bạch Mai. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả cắt ngang. Kết quả: Nghiên cứu 150 BN, tuổi trung bình: 44,0 ± 13,3. Tỉ lệ nam/nữ: 76/74. Thời gian LMB: 47,1 ± 36,2 tháng. Triệu chứng lâm sàng thiếu máu: da xanh niêm mạc nhợt (65,3%), chuột rút (55,3%), chóng mặt (49,3%)… HC: 3,32 ± 0,61 T/l, HGB: 96,0 ± 15,4 g/l, HCT: 0,28 ± 0,05 L/l. 35,3% BN thiếu máu nhẹ, 54,7% BN thiếu máu vừa, 4% BN thiếu máu nặng. 97,9% BN thiếu máu hồng cầu bình thường đẳng sắc. Nồng độ ferritin: 505,3 ± 408,1 ng/ml, TSAT: 20,9 ± 8,6%. 
Từ khóa: thiếu máu, lọc màng bụng.
SUMMARY
FEATURES COMMENT ANEMIA IN CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS IN NEPHRO - UROLOGY DERPARTMENT - BACH MAI HOSPITAL

Ojective: Commenting on the characteristics, extent and rate of anemia in CAPD patients. Subject: 150 pts on CAPD method in Nephro – Urology Bach Mai hospital. Method: Descriptive cross-sectional study. Result: 150 patients was treated by CAPD, mean of age: 44,0 ± 13,3, male/female ratio: 76/74. Median duration of dialysis: 47.1 ± 36.2 months. Clinical symptoms of anemia: pale skin and mucous membranes pale (65.3%), cramp (55.3%), dizziness (49.3%)… Mean RBC: 3.32 ± 0.61T/l, HGB: 96.0 ± 15.4g/l, HCT: 0.28 ± 0.05L/l. 35.3% patients had mild anemia, 54.7% moderate anemia, 4% sereve anemia. 97.9% patients had normocytic normochromic anemia. Mean of ferritin: 505.3 ± 408.1ng/ml, TSAT: 20.9 ± 8,6%. 
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